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I. LÍ THUYẾT CẦN NẮM
1. Điện tích
 (
Mang điện
Tích điện
Nhiễm điện
Số đo độ lớn
Điện tích
Điện tích âm
Điện tích dương
Điện tích cùng loại thì đẩy nhau
Điện tích 
khác 
loại thì 
hút
 nhau
Tương tác điện
Vật
)










Chú ý: Điện tích điểm là điện tích có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách mà chúng ta xét
2. Định luật Cu-lông
[image: ]




Đặc điểm lực tương tác giữa 2 điện tích điểm (hay còn gọi là lực Cu-lông) q1 và q2 cố định, đặt cách nhau một khoảng r trong chân không
Điểm đặt: Tại các điện tích
Phương: Trên đường thẳng nối liền hai điện tích
Chiều: Hút nếu 2 điện tích trái dấu, đẩy nếu hai điện tích cùng dấu



Độ lớn: ;  với 

Trong đó: là hệ số tỉ lệ
Điện tích q1, q2 có đơn vị là Cu-lông (C)
r là khoảng cách giữa 2 điện tích, đơn vị là mét (m)
F là lực tương tác giữa hai điện tích có đơn vị là Niu-tơn (N)


Chú ý: Khi đặt các điện tích trong môi trường đồng nhất và đẳng hướng, lực tương tác giữa các điện tích giảm đi lần so với lực tương tác giữa chúng trong chân không: 

với là hằng số điện môi của môi trường đặt điện tích
	
II. BÀI TẬP MINH HỌA
DẠNG 1: XÁC ĐỊNH LỰC TƯƠNG TÁC CỦA CÁC ĐIỆN TÍCH ĐIỂM


BÀI TẬP 1.Lấy . (được xem là điện tích điểm) có điện tích và 

 đặt cố định tại A và B cách nhau 10 cm trong không khí. Hãy xác định:
a) Độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích.

b) Để lực tương tác giữa hai điện tích bằng  lần giá trị ban đầu thì phải thay đổi khoảng cách của chúng như thế nào?
c) Đưa hai điện tích về vị trí cũ và làm giảm điện tích của một quả cầu đi một nửa. Tính lực tương tác giữa 2 điện tích lúc này.

d) Lực tác dụng lên điện tích  đặt tại trung điểm của đoạn AB.

e) Lực tác dụng lên điện tích đặt tại điểm M cách A 15 cm và cách B 5 cm.
g) Lực tác dụng lên điện tích q3= –10-7C đặt tại điểm M cách A 6 cm và cách B 8 cm.
Hướng dẫn

a) 

b)(khoảng cách tăng thêm 15 cm)

c)
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Lực tác dụng lên q3: ; Do nên 
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Lực tác dụng lên q3: ; Do nên 
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g) 


Do nên 
BÀI TẬP 2. Có hai điện tích q1 = + 6C, q2 = 6C, đặt tại hai điểm A, B trong chân không và cách nhau một khoảng 8 cm. Hãy xác định vectơ lực điện do hai điện tích q1 và q2 tác dụng lên điện tích q3 = +4 C trong các trường hợp sau:
a) q3đặt tại điểm C tạo thành một tam giác đều ABC.
b) q3 đặt trên đường trung trực của AB, cách đoạn AB một khoảng 3 cm.
c) q3đặt tại điểm C tạo thành một tam giác đều ABC đồng thời người ta làm thay đổi dấu điện tích q2 (giữ nguyên độ lớn).
Hướng dẫn
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a); 


b); Từ , áp dụng định lí hàm cos


; 


c); 






DẠNG 2: ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT ĐIỆN TÍCH
BÀI TẬP 3. Hai điện tích q (dương) và – 4q đặt tại A, B cách nhau 12 cm trong chân không. Lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích q0 (âm)bằng không thì điện tích đó được đặt tại điểm M cách A, cách B bao nhiêu?
Hướng dẫn
*Để q0 cân bằng thì q0 nằm trên đường thẳng đi qua AB, ngoài AB và gần A hơn B

 (
q
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q
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)Lực điện tác dụng lên q0 là: 
Đặt MA = x; MB = 0,12 + x

*Xét về mặt độ lớn: 


BÀI TẬP 4.Trong không khí hai quả cầu nhỏ cùng khối lượng 0,1 g được treo vào một điểm bằng hai sợi dây nhẹ cách điện có độ dài bằng nhau. Cho hai quả cầu nhiễm điện thì chúng đẩy nhau. Khi hai quả cầu cân bằng, hai dây treo hợp với nhau một góc 600. Lấy g = 10 m/s2. Xác định:
a) Lực tương tác tĩnh điện giữa hai quả cầu. 
b) Lực căng của mỗi sợi dây.
c) Chiều dài mỗi sợi dây treo nếu điện tích mỗi quả cầu là q = 2,6.10-8C.
Hướng dẫn

 (
r
)a)

b)

c) 












III.BÀI TẬP NĂNG LỰC & CẤP ĐỘ TƯ DUY
Câu 1. 

Hai điện tích điểm  đứng yên, đặt cách nhau một khoảng r trong chân không, cho k là hệ số tỉ lệ, trong hệ SI . Độ lớn lực tương tác điện giữa hai điện tích điểm đó được tính bằng công thức nào sau đây?




A.	B.	C.	D.
Câu 2. Theo định luật Coulomb (Cu-lông), lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không có độ lớn
A. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích điểm.
B. tỉ lệ thuận với bình phương khoảng cách giữa điện tích điểm.
C.tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích điểm.
D. tỉ lệ nghịch với tích độ lớn của hai điện tích điểm.
Câu 3. 



Trong nguyên tử hiđrô, khoảng cách giữa êlectron mang điện tích  C và hạt nhân mang điện tích  C là  m. Biết rằng trong hệ SI, hệ số tỉ lệ k có giá trị  N.m2/C2. Lực tương tác giữa chúng có độ lớn là 




A. N.	B. N.	C. N.	D. N.
Câu 4. Khi tăng khoảng cách giữa hai điện tích lên 2 lần thì lực tương tác giữa chúng
A. tăng lên 2 lần.	B. giảm đi 2 lần.	C. tăng lên 4 lần.	D.giảm đi 4 lần.
Câu 5. Tăng đồng thời độ lớn của hai điện tích điểm và khoảng cách giữa chúng lên gấp đôi thì lực điện tác dụng giữa chúng
A. tăng lên 2 lần.	B. giảm đi 2 lần.	C. giảm đi 4 lần.	D.không đổi.
Câu 6. Hình dưới là sơ đồ máy lọc bụi không khí trong gia đình. 
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Hạt bụi sẽ bị hút bởi lực hút tĩnh điện khi đi qua bộ phận số
A.(1).	B. (2).	C.(3).	D. (4).
Câu 7. Hai điện tích điểm cùng độ lớn 10-9C đặt trong chân không. Lấy k = 9.109 N.m2/C2. Khoảng cách giữa chúng bằng bao nhiêu để lực tĩnh điện giữa chúng có độ lớn 2,5.10-6N?
A.0,06 cm.	B.6 cm.	C. 36 cm.	D. 6 m.

Câu 8. Hai điện tích điểm q1 và q2, cách nhau 2 cm trong không khí thì lực đẩy giữa chúng là 


. Nếu muốn lực đẩy giữa chúng là thì khoảng cách giữa hai điện tích đó là
A.1 cm.	B.2 cm.	C.4 cm.	D.8 cm.
Câu 9. Hai điện tích bằng nhau, nhưng khác dấu, chúng hút nhau bằng một lực 10-5N. Khi chúng rời xa nhau thêm một khoảng 4 mm, lực tương tác giữa chúng bằng 2,5.10-6N. Khoảng cách ban đầu của các điện tích bằng
A. 1 mm.	B. 2 mm.	C.4 mm.	D. 8 mm.
Câu 10. Nếu khoảng cách giữa hai điện tích điểm tăng lên 2 lần và giá trị của mỗi điện tích điểm tăng lên 3 lần thì độ lớn lực điện tương tác giữa chúng tăng 




A.lần.	B.lần.	C.lần.	D.lần.
Câu 11. 
[image: ]Đồ thị biểu diễn độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong chân không phụ thuộc vào khoảng cách r được cho như hình vẽ bên. Tính tỉ số bằng
A.2.	B.3.
C.4.	D.5.
Câu 12. Hai điện tích điểm có độ lớn điện tích giống nhau đặt cách nhau một khoảng 4cm trong không khí thì hút nhau bằng một lực 0,9N. Lấy k = 9.109 N.m2/C2. Điện tích của chúng là
[image: ]A.q1 = q2 = –4.10-7C.	B.q1 =4.10-7C, q2= – 4.10-7C.
C.q1 = q2 = 4.10-7C.	D.q1 = - 4.10-7C, q2= 0,4.10-7C.
Câu 13. Lực tương tác giữa hai điện tích điểm phụ thuộc vào khoảng cách giữa chúng được mô tả bằng đồ thị bên. Giá trị của x bằng
A.0,4.	B.4.10-5.
C.8.	D.8.10-5.
Câu 14. 
Hai điện tích điểm đứng yên trong chân không cách nhau một khoảng r, hai điện tích này tác dụng lên nhau một lực có độ lớn bằng F. Đưa hai điện tích vào trong dầu hoả có hằng số điện môi bằng 2 đồng thời giảm khoảng cách giữa chúng còn  thì độ lớn của lực tương tác giữa chúng là 
A.4,5F.	B.6F.	C.18F.	D.1,5F.
Câu 15. Hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau được đặt trong không khí cách nhau 12 cm. Lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng 10 N. Đặt hai điện tích đó trong dầu và đưa chúng cách nhau 8 cm thì lực tương tác giữa chúng vẫn bằng 10 N. Hằng số điện môi của dầu là
A.0,25.	B.1,25.	C.2,25.	D.3,25.
Câu 16. 

Lực tương tác giữa hai quả cầu tích điện đặt cố định trong dầu hỏa (hằng số điện môi ) có độ lớn là F. Nếu điện tích của mỗi quả cầu tăng gấp 3 lần và đặt chúng trong nước nguyên chất (hằng số điện môi ) thì lực lương tác giữa chúng là




A..	B..	C..	D..

Câu 17. Hai điện tích điểm q1 và q2 đặt cách nhau 2 cm trong không khí, lực đẩy tĩnh điện giữa chúng là 6,75.10−3 N. Biết q1+q2 = 4.10−8 C và q2> q1. Lấy k = 9.109 N.m2/C2. Giá trị của q2 là
A. 3,6.10−8C.	B. 3,2.10−8C.	C.2,4.10−8C.	D.3,0.10−8C.
Câu 18. Trong không khí khi hai điện tích điểm đặt cách nhau lần lượt là d và d + 10 (cm) thì lực tương tác điện giữa chúng có độ lớn tương ứng là 2.10-6 N và 5.10-7 N. Giá trị của d là
A. 2,5 cm.	B. 20 cm.	C. 5 cm.	D.10 cm.
Câu 19. Hai điện tích bằng nhau +Q nằm cách nhau một khoảng 2 cm trong không khí. Nếu một trong hai điện tích được thay thế bằng –Q thì so với trường hợp đầu, cường độ của lực tương tác trong trường hợp sau so với trường hợp đầu sẽ 
A. nhỏ hơn.	B. lớn hơn.	C.bằng nhau.	D. bằng không.
Câu 20. Trong không khí hai quả cầu nhỏ cùng khối lượng 0,1 g được treo vào một điểm bằng hai sợi dây nhẹ cách điện có độ dài bằng nhau. Cho hai quả cầu nhiễm điện thì chúng đẩy nhau. Khi hai quả cầu cân bằng, hai dây treo hợp với nhau một góc 300. Lấy g = 10 m/s2. Lực tương tác tĩnh điện giữa hai quả cầu có độ lớn là
A. 2,7.10-5 N.	B. 5,8.10-4 N.	C.2,7.10-4 N.	D. 5,8.10-5 N.
Câu 21. Hai điện tích q1 = 4.10-8C và q2 = - 4.10-8C đặt tại hai điểm A và B cách nhau 4cm trong không khí. Lực tác dụng lên điện tích q = 2.10-9C đặt tại điểm M cách A là 4cm, cách B là 8 cm bằng
A. 6,75.10-4 N	B. 1,125. 10-3N.	C. 5,625. 10-4N.	D.3,375.10-4N.
Câu 22. Một hệ hai điện tích điểm q1 = 10-6 C và q2 = -2.10-6 C đặt trong không khí, cách nhau 20cm. Lực tác dụng của hệ lên một điện tích điểm q0 = 5.10-8 C đặt tại điểm chính giữa của đoạn thẳng nối giữa hai điện tích trên bằng
A.0,135N.	B. 3,15N.	C. 1,35N.	D. 0,0135N.
Câu 23. Hai điện tích điểm q1= 4.10-8C, q2= –4.10-8C đặt tại hai điểm A và B trong không khí cách nhau 4cm Lực tác dụng lên điện tích q= 2.10-9C đặt tại trung điểm O của AB là
A.3,6 mN.	B. 0,36 N.	C. 36 N.	D. 7,2 N.
Câu 24. Hai điện tích điểm q1 = 2.10−2μC và q2 = - 2.10−2 μC đặt tại hai điểm A và B cách nhau một đoạn a = 30 cm trong không khí. Lực điện tác dụng lên điện tích q0 = 2.10−9 C đặt tại điểm M cách đều A và B một khoảng bằng a có độ lớn là 
A.4.10−6N.	B.4.10−10N.	C. 6,928.10−6N.	D. 3,464.10−6N.
Câu 25. Tại 2 điểm A, B cách nhau 10 cm trong không khí, đặt 2 điện tích q1 = q2 = - 6.10-6C. Biết AC = BC = 15 cm. Lực điện trường do hai điện tích này tác dụng lên điện tích q3 = -3.10-8 C đặt tại C bằng
A.136.10-3 N.	B.136.10-2 N.	C. 86.10-3 N.	D. 86.10-2 N.
Câu 26. Có hai điện tích q1=2.10-6C, q2= – 4.10-6C đặt tại hai điểm A và B trong chân không và cách nhau một khoảng 10cm. Một điện tích q3=2.10-6C đặt tại C cách A 4cm, cách điểm B 6cm. Độ lớn của lực điện do hai điện tích q1 và q2 tác dụng lên điện tích q3 là
A.2,5N.	B. 55N.	C. 30,1N.	D.42,5N.
Câu 27. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy có 3 điện tích điểm q1= + 4µC đặt tại gốc O, q2 = - 3µC đặt tại vị trí x = 5cm trên Ox, q3 = 3µC đặt tại vị trí y = 10cm trên Oy. Lực điện tác dụng lên q1 bằng
A.21,3N.	B.0,445 N.	C.0,65N.	D.44,5N.
Câu 28. 

[bookmark: _Hlk12957218]Cho ba điện tích điểm  lần lượt đặt tại ba đỉnh A, B và C của tam giác ABC. Các cạnh của tam giác thỏa mãn điều kiện . Lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích đặt tại C có độ lớn là 
A.286,4 N.	B.67,5 N.	C.149,8 N.	D.95,6 N.
Câu 29. Hai điện tích điểm q1 = 108 C và q2 = − 3.10−8 C đặt trong không khí tại hai điểm A và B cách nhau 8 cm. Đặt điện tích điểm q = 108 C tại điểm M trên đường trung trực của đoạn thẳng AB và cách AB một khoảng 3 cm. Lấy k = 9.109 N.m2 /C2. Lực điện tổng hợp do q1 và q2tác dụng lên q có độ lớn là 
[bookmark: _Hlk21177363][bookmark: _Hlk12957089]A.1,23.103 N.	B. 1,14.103 N.	C. 1,44.103 N.	D. 1,04.103 N
Câu 30. Tại hai điểm A, B cách nhau 14 cm trong không khí có đặt hai điện tích q1 = 4.10-6 C, 
q2 = –12,8.10-6C. Đặt một điện tích q3 = – 8.10-8 C tại C, biết AC = 8 cm;BC = 12 cm. Độ lớn lực điện do 2 điện tích q1, q2 tác dụng lên q3 là
A.0,65 N.	B.0,81 N.	C.0,58 N.	D.0,76 N.
Câu 31. Cho hệ ba điện tích cô lập q1, q2, q3 nằm trên cùng một đường thẳng. Hai điện tích q1, q3 là hai điện tích dương, cách nhau 60cm và q1= 4q3. Lực điện tác dụng lên q2 bằng 0. Nếu vậy, điện tích q2
A. cách q1 20cm, cách q3 80cm.	B. cách q1 20cm, cách q3 40cm. 
C.cách q1 40cm, cách q3 20cm.	D. cách q1 80cm, cách q3 20cm. 
Câu 32. 
Cho hai điện tích dương q1 = 2 nC và q2 = 0,018C đặt cố định và cách nhau 10 cm. Đặt thêm điện tích thứ ba q0 tại một điểm trên đường nối hai điện tích q1, q2 sao cho q0 nằm cân bằng. Vị trí của q0 là
A.cách q1 2,5cm và cách q2 7,5cm.	B. cách q1 7,5cm và cách q2 2,5cm.
C. cách q1 2,5cm và cách q2 12,5cm.	D. cách q1 12,5cm và cách q2 2,5cm.
Câu 33. Trong không khí, ba điện tích điểm q1, q2, q3 lần lượt được đặt tại ba điểm A, B, C nằm trên cùng một đường thẳng. Biết AC = 90 cm, q1 = 4q3, lực điện do q1 và q3 tác dụng lên q2 cân bằng nhau. B cách A và C lần lượt là
A.72 cm và 18 cm.	B.30 cm và 60 cm.	C.18 cm và 72 cm.	D.60 cm và 30 cm.
Câu 34. Xét tính đúng/sai trong các nhận định sau:
a) Lực hút giữa hai điện tích mang dấu âm còn lực đẩy giữa hai điện tích thì mang dấu dương.
b) Lực tương tác giữa hai điện tích luôn ngược chiều nhau.

c) Hệ số tỉ lệ của định luật Cu-lông có giá trị .
d) Chiều của của lực tương tác giữa hai điện tích phụ thuộc vào dấu của hai điện tích.
Đáp số: S-Đ-Đ-Đ
Câu 35. Cho hai điện tích điểm, đứng yên như hình vẽ:


[image: ]a) Lực tương tác điện giữa  và là lực đẩy.


b) và là hai lực cân bằng.


c) Hai điện tích  và  là hai điện tích dương.
d) Nếu đồng thời giảm độ lớn mỗi điện tích đi một nửa và khoảng cách cũng giảm một nửa thì lực tương tác giữa chúng không đổi.
Đáp số: Đ-S-S-Đ

Câu 36. 



Xét hai vật A và B có điện tích lần lượt là và được đặt trong không khí cách nhau một khoảng r. Biết và chúng là các điện tích điểm hút nhau. Cho hằng số Coulomb .

a)Điện tích .
b)Độ lớn lực điện tương tác giữa hai điện tích điểm tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

c)Vecto lực điện tương tác giữa hai vật A và B được biểu diễn như  hình vẽ dưới đây:
[image: ]





d)Khoảng cách r = 2 cm thì độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích bằng 8,1 N. Biết , giá trị của hai điện tích là .
Đáp số: S-Đ-S-Đ
Câu 37. 

Cho 2 điện tích điểm  lần lượt đặt tại A và B trong không khí với 
a) Hai điện tích này hút nhau.
b) Lực điện tác dụng lên mỗi điện tích có độ lớn 14,4 N.
c) Nếu khoảng cách giữa hai điện tích điểm tăng lên 2 lần thì lực điện giảm đi 2 lần.

d)Khi đặt điện tích điểm q3 tại C, với , C nằm trên đoạn AB thì q3 nằm cân bằng.
Đáp số: S-Đ-S-S
Câu 38. 

Hai quả cầu A, B giống nhau và có kích thước nhỏ được đặt cách nhau một khoảng 12 cm trong chân không. Biết quả cầu A có điện tích  và quả cầu B có điện tích 
a) Lực tương tác giữa hai quả cầu là lực hút.
b) Độ lớn lực tương tác giữa hai quả cầu là 0,048 N.
c) Nếu đặt hai quả cầu đó vào trong dầu nhưng vẫn giữ nguyên khoảng cách và độ lớn điện tích hai quả cầu, thì độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích sẽ tăng lên.
d) Cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau, sau đó đặt cách nhau một khoảng như lúc đầu thì hai quả cầu đó hút nhau.
Đáp số: Đ-Đ-S-S
Câu 39. 




[image: ]Một mô hình cấu tạo của nguyên tử Hydro được đề ra vào đầu thế kỷ  bởi Niels Bohr như sau: nguyên tử gồm hạt nhân là một proton mang điện tích  và một electron mang điện tích  chuyển động tròn đều quanh hạt nhân (hình vẽ). Ở trạng thái cơ bản, bán kính quỹ đạo của electron là . Khi nguyên tử hydro nhận năng lượng kích thích, electron sẽ chuyển sang một quỹ đạo mới ở xa hạt nhân hơn. Biết khối lượng của electron , khối lượng của proton lớn hơn rất nhiều so với khối lượng của electron.
a) Lực hút tĩnh điện giữa proton và electron đóng vai trò là lực hướng tâm gây ra chuyển động tròn đều của electron quanh hạt nhân.

b) Ở trạng thái cơ bản, electron và proton tương tác tĩnh điện với nhau bằng một lực 

c) Ở trạng thái cơ bản, tốc độ chuyển động của electron là .
d) Khi nguyên tử hydro nhận năng lượng kích thích để electron nhảy sang quỹ đạo có bán kính 4ro thì lực tương tác tĩnh điện giữa electron và proton tăng 16 lần so với khi ở trạng thái cơ bản.
Đáp số: Đ-Đ-S-S
Câu 40. 



Hai quả cầu kim loại nhỏ giống nhau treo vào một điểm bởi hai sợi dây mảnh cách điện có cùng chiều dài . Truyền cho mỗi quả cầu điện tích , chúng đẩy nhau, tới khi hai quả cầu cân bằng thì các dây treo hợp thành góc . Lấy 
a) Mỗi quả cầu chịu tác dụng của hợp lực gồm lực điện, trọng lực và lực căng dây treo.
b) Khối lượng mỗi quả cầu là 1,8 kg.


c) Nếu ruyền cho một quả cầu điện tích , hai quả cầu vẫn đẩy nhau nhưng tới khi hai quả cầu cân bằng thì góc giữa hai dây giảm còn 600. Khi đó .

d) Giá trị của .
Câu 41. 







Hai điện tích điểm và  đặt trong chân không tại hai hai điểm A và B cách nhau . Đặt điện tích điểm  tại điểm M là trung điểm của AB biết . Lực tĩnh điện tổng hợp do  và tác dụng lên bằng bao nhiêu N? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười).
Đáp số:.......................0,4
Câu 42. 
Hai hạt mang điện (có kích thước rất nhỏ, bỏ qua lực hấp dẫn giữa chúng) đặt cách nhau một khoảng r trong không khí thì chúng hút nhau bằng một lực có độ lớn là F. Nếu độ lớn điện tích của hạt thứ nhất tăng gấp đôi, độ lớn điện tích hạt thứ hai tăng gấp ba và khoảng cách giữa hai hạt giảm xuống còn bằng thì độ lớn của lực hút giữa chúng lúc này gấp bao nhiêu lần so với độ lớn lực F?
Đáp số:.............................96
Câu 43. 




Cho hai điện tích ,  đặt tại hai điểm A và B trong chân không, .  Đặt tại C một điện tích , xác định khoảng cách AC (tính theo mét) để thì  nằm cân bằng.
Đáp số:.......................0,4
Câu 44. 
Hai quả cầu kim loại nhỏ có cùng kích thước, cùng khối lượng90 g, được treo vào cùng một điểm bằng hai sợi dây mảnh cách điện có cùng chiều dài1,5 m. Truyền cho mỗi quả cầu một điện tích thì chúng đẩy nhau ra xa tới lúc cân bằng thì hai điện tích cách nhau một đoạn a. Coi góc lệch của hai sợi dây so với phương thẳng đứng là rất nhỏ. Tínha theo đơn vị cm. Lấy g = 10 m/s2
Đáp số:..........................12


Câu 45. 

[image: ]Một phân tử DNA bao gồm hai nhánh xoắn kép được liên kết với nhau có chiều dài 0,459.10-6 m. Phần đuôi của phân tử có thể bị ion hoá mang điện tích âm , đầu còn lại mang điện tích dương . Phân tử xoắn ốc này hoạt động như một lò xo và bị nén 1% sau khi bị tích điện. Xác định “độ cứngk" của phân tử. Biết phân tử DNA trong nhân tế bào và môi trường xung quanh là nước; hằng số điện môi của nước là 81.Độ cứng của phân tử DNA bằng X.10-9 N/m. Giá trị của X bằng bao nhiêu?Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười?
Đáp số:………………..2,9
Câu 46. Hai quả cầu nhỏ giống nhau, có cùng khối lượng 2,5g, điện tích 5.10-7C được treo tại cùng một điểm bằng hai dây mảnh. Do lực đẩy tĩnh điện hai quả cầu tách ra xa nhau một đoạn 60cm, lấy g=10m/s2. Góc lệch của dây so với phương thẳng đứng bằng bao nhiêu độ?(Kết quả làm tròn đến phần nguyên)
Đáp số: …………………14
Câu 47. 
Hai quả cầu nhỏ giống nhau, cùng khối lượng m = 0,2 kg, được treo tại cùng một điểm bằng hai sợi dây mảnh cách điện cùng chiều dài ℓ = 0,5 m. Tích điện cho mỗi quả cầu điện tích q như nhau, chúng đẩy nhau. Khi cân bằng khoảng cách giữa hai quả cầu là a = 5 cm. Độ lớn điện tích mỗi quả cầu bằng bao nhiêu (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần trăm)
Đáp số:…………………….0,17
Câu 48. Có hai điện tích q1 = + 2C, q2 = –2C, đặt tại hai điểm A, B trong chân không và cách nhau một khoảng 6 cm. Một điện tích q3 = + 2C, đặt trên đường trung trực của AB, cách đoạn AB một khoảng 4 cm. Độ lớn của lực điện do hai điện tích q1 và q2 tác dụng lên điện tích q3 bằng bao nhiêu N? (Kết quả làm tròn đến chữ sốhàng phần mười)
Đáp số:..........................17,3
Câu 49. Một quả cầu có khối lượng m = 2 g và điện tích q1 =2.10−8C được treo trên một đoạn dây mảnh cách điện, bên dưới quả cầu (theo phương sợi dây) tại khoảng cách r = 5 cm người ta đặt một điện tích điểm q2=1,2.10−7C. Lực căng dây của sợi dây bằng bao nhiêu mN? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười).
Đáp số:……………..11,4
Câu 50. 

Hai quả cầu kim loại giống nhau, mỗi quả có điện tích q> 0 và khối lượng m =10 g được treo vào hai sợi dây mảnh, nhẹ, cùng chiều dài l = 30 cm vào cùng một điểm trong không khí. Giữ cố định một quả cầu theo phương thẳng đứng thì thấy dây treo quả cầu kia bị lệch góc  so với phương thẳng đứng, lấy g=10 m/s2. Giá trị của q là bằng bao nhiêu ?
Đáp số:………………1
Câu 51. 
Một quả cầu nhỏ có khối lượng m = 3,2 g mang điện tích q1 = 2.10-7C được treo bằng một sợi dây không dãn dài 30 cm, khối lượng không đáng kể. Đặt ở điểm treo một điện tích q2 thì lực căng của dây giảm đi một nửa. Lấy g = 10 m/s2. Điện tích q2 có giá trị bằng bao nhiêu ?
Đáp số:…………….–0,8
---HẾT---
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